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Công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố

Tuần thứ 17 (từ ngày 17/4/2008 đến ngày 23/4/2008)


     BCĐ thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước: 


 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 

             Hiện nay, cả nước có 2 tỉnh là Tiền Giang và Cần Thơ có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày, trong đó Tiền Giang là tỉnh mới phát dịch trong tuần.

           b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  
             Hiện nay, cả nước có 02 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An có dịch Lở mồm long móng chưa qua 21 ngày, trong đó Nghệ An là tỉnh mới phát dịch trong tuần. 
          c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS):

             Hiện nay, cả nước có 10 tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Nam, Thanh Hoá, Nghệ An, Lâm Đồng, Thừa Thiên - Huế, Thái Bình, Thái Nguyên, Nam Định và Ninh Bình có dịch Tai xanh (PRRS) chưa qua 21 ngày. Trong đó 3 tỉnh Thái  Nguyên, Nam Định và Ninh Bình dịch mới phát sinh dịch trong tuần.

      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm:
Tổng số gia cầm tính đến ngày 23/4/2008 gồm:


- Tổng số hộ
:   16 hộ

     - Tổng đàn
:   59.871 con, chia ra:

              
Gà
:   59.679 con (hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn và Trần Thị Quang - Củ Chi); 

Chim
:   168 con (hộ dân - Q.10: 23 con; Suối Tiên - Q. 9: 01 két, 01 công, 01 hồng hoàng; Đầm Sen: 142 con chim).
              Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12, Củ Chi - 12).

Trong tuần, hộ chăn nuôi gà của bà Trần Thị Quang - Củ Chi giảm 13 con chết do đè nhau; hộ chăn nuôi gà của bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn giảm 5.984 con do xuất đi Đồng Nai và CSGM An Nhơn – Gò Vấp).
       2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.632 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     289125 con
(277.045 gà, 12.080 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          126.953 con và 908.531 kg

(gà: 42.201 con + 908.531 kg; vịt: 84.752 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
26.060.212 quả

(gà: 10.684.576 quả; vịt: 14.277.636 quả; cút: 1.098.000 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
328.060 con

- Số gia cầm quá cảnh 
:
107.782 con

- Số trứng quá cảnh 
:
1.499.420 quả


    Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Hải Phòng, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Bắc Cạn, Lai Châu.

   Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 16 (10/4/2008 đến 16/4/2008) như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 233 xe/ ngày, tăng 12 xe/ ngày so với bình quân tuần 16  (221 xe/ ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 41.304 con/ngày, tăng 1.189 con/ngày (2,96%) so với bình quân tuần 16 (40.115 con/ngày).

- Số lượng trứng nhập bình quân 3.722.887 quả/ngày, tăng 184.289 quả/ngày (5,21%) so với bình quân tuần 16 (3.538.598 quả/ngày).
   Lượng trứng gia cầm trong tuần tăng so với tuần 16 nhưng vẫn tương đương so với mức tiêu thụ trong các tuần trước đây (bình quân 3.400.000 – 3.600.000 quả/ ngày).

3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
           - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 299.953 con (gồm: 287.873 con gà, 12.080 con vịt), bình quân 42.850 con/ngày (41.125 con gà và 1.726 con vịt), tăng 2.672 con/ ngày (6,65%) so với bình quân tuần 16. 

           - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 126.953 con (gồm: gà: 42.201 con, vịt: 84.752 con), bình quân 18.136 con/ngày, giảm 390 con/ ngày (2,11%) so với tuần 16.

           - Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố là 908.531 kg, bình quân 129.790 kg/ngày, tăng 4.627 kg/ngày (3,70%) so với bình quân tuần 16.
     Nhìn chung lượng sản phẩm gia cầm lưu thông tiêu thụ trên địa bàn thành phố trong tuần đạt khoảng 147.512 con/ ngày (đã quy đổi 1,5 kg sản phẩm gia cầm đông lạnh tương đương 01 con), tương đương so với mức tiêu thụ của các tuần trong tháng tháng 3/2008 (140.000 – 150.000 con/ngày).
          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: các tổ liên ngành quận, huyện đã xử lý 153 trường hợp (tăng 16 trường hợp so với tuần 16), trong đó số lượng xử lý: 

· Gia cầm sống: 962 con gà + 250 con vịt.

· Gia cầm làm sẵn: 159 con  + 385 kg.

· Loại khác: chim cút: 110 con và 6.508 quả trứng gia cầm.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, PN, B.Th, GV, TB, TP, TĐ, BT, BC, HM, NB, CC, KD An Lạc.

* Xử lý trong chăn nuôi: 21 trường hợp với 69 con gà và 61 con vịt tại Quận 2, 8, 11, Bình Tân, Tân Phú, Nhà Bè, Cần Giờ.

* Xử lý trong giết mổ: xử lý 02 trường hợp với 05 con gà tại CSGM Phú An Sinh-Q.12 và 72kg gà chết xe tại CSGM An Nhơn-Gò Vấp.
          5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

              Trong tuần, Chi cục Thú y đã thực hiện xét nghiệm như sau:



- Giám sát virus cúm gia cầm: trên 10 mẫu máu/ 05 đàn gà chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát tại quận Thủ Đức và 30 mẫu máu/ 01 đàn/ tổng đàn 21.500 con gà đã tiêm phòng vaccin Trovac lúc 01 ngày tuổi tại cơ sở chăn nuôi gà của bà Nguyễn Thị Lạc – Hóc Môn, kết quả: không phát hiện nhiễm virus cúm gia cầm.


- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng vaccine vô hoạt trên 95 mẫu máu gà, vịt/ 07 đàn / tổng đàn 6.600 con có nguồn gốc từ Long An, Tây Ninh và Tiền Giang nhập vào các CSGM gia cầm An Nhơn, và Huỳnh Gia Huynh Đệ, kết quả có 30 mẫu có kháng thể, tuy nhiên chỉ có 25/95 mẫu có kháng thể đủ bảo hộ (26,32%) và 02/07 đàn đạt tỷ lệ bảo hộ (28,57%).


- Trong tuần, tỉnh Tây Ninh cũng đã gởi 14 mẫu máu vịt / 01 đàn / tổng đàn 1.800 con tiêm phòng vắc xin vô hoạt để kiểm tra hiệu giá kháng thể, kết quả có 9/14 mẫu có kháng thể kháng virus cúm H5. Xét nghiệm 10 mẫu cút tỉnh Bến Tre , kết quả: không phát hiện nhiễm virus cúm gia cầm.
          6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 136.478 m2 / 174 điểm / 13 đơn vị (quận 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, Bình Thạnh, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Bình, Thủ Đức, Bình Chánh).

 7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

              Các ban ngành thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc, kết quả như sau: 
· Ngày 10/4/2008, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 92/TB-VPCP, thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Tai xanh ở lợn như sau:
                      Đối với các địa phương có dịch: phải chỉ đạo tiêu hủy cả đàn lợn bị bệnh, ngay từ khi phát hiện có dấu hiệu bệnh. Nghiêm cấm việc vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn ra vào vùng có dịch. Đồng thời tiến hành tiêu độc, khử trùng vệ sinh chuồng trại, môi trường để tiêu diệt, ngăn chặn mầm bệnh lây lan.

                      Đối với các địa phương chưa có dịch: giám sát chặt chẽ đến từng hộ, cơ sở chăn nuôi. Kiểm soát chặt về thú y đối với lợn, sản phẩm của lợn đưa từ nơi khác đến. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin cho đàn lợn.

                      Để đảm bảo công tác phòng chống dịch kịp thời có hiệu quả, Chính phủ quyết định hỗ trợ người chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy với mức bình quân 25.000 đ/kg lợn hơi.

· Cục Thú y đã ban hành các văn bản số 619/TY-KD, ngày 25/4/2008 về việc bổ sung, sửa đổi văn bản hướng dẫn về kiểm dịch, giết mổ lợn và văn bản số 611/TY-KD ngày 24/4/2008 hướng dẫn về việc kiểm dịch vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn, giết mổ lợn để phòng chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (Tai xanh, PRRS); nhằm nhanh chóng ngăn chặn dịch lây lan và khống chế được dịch, đồng thời để giảm bớt mật độ lợn tại một số địa phương đang có dịch, 

· Ngày 10/4/2008, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (Heo tai xanh, PRRS) trên đàn heo như sau:
               + Chủ tịch UBND các quận - huyện: giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi gia súc, xử lý triệt để khi phát hiện gia súc bệnh PRRS, kiểm soát chặt chẽ các hộ nhập cư chăn nuôi heo, kiên quyết yêu cầu ngưng nuôi đối với các hộ chăn nuôi không đảm bảo điều kiện vệ sinh. Tăng cường công tác tuyên truyền; khuyến cáo các hộ chăn nuôi chấp hành khai báo kiểm dịch của cơ quan thú y  khi xuất nhập đàn. Vận động người dân thực hiện “3 không”: không dấu heo bệnh, không bán chạy heo bệnh, không vứt xác heo bệnh chết bừa bãi. Kiểm tra việc giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, sản phẩm gia súc; xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh gia súc, sản phẩm gia súc chưa qua kiểm dịch thú y; không để xảy ra các trường hợp giết mổ gia súc trái phép tồn tại trên địa bàn. Đề xuất chính sách hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi chấp hành tốt công tác phòng, chống dịch PRRS
                + Sở Nông nghiệp và PTNT: chỉ đạo Chi cục Thú y thực hiện các biện pháp cấp bách: Kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển heo, các sản phẩm thịt heo. Tăng cường kiểm soát khu vực các hộ chăn nuôi heo nhập cư. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hóa chất, bảo đảm khả năng bao vây, xử lý gọn, không để bệnh lây lan trên diện rộng. Tiếp tục phối hợp với các tỉnh trong cung cấp thông tin dịch bệnh. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh sản phẩm thịt heo không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch tại các chợ và cơ sở kinh doanh chế biến.
                 + Sở thương mại: chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng tần suất hoạt động của các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ kiểm tra và chịu trách nhiệm trong việc kinh doanh sản phẩm động vật tại các chợ.
                 + Sở Giao thông – Công chính: chỉ đạo giám đốc các bến xe  không cho phép vận chuyển  gia súc trên các phương tiện vận tải hành khách, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm qui định.
                 + Công an thành phố: bố trí lực lượng đầu đủ tham gia Đoàn liên ngành thành phố, quận, huyện, tại các trạm kiểm dịch để kiểm tra các phương tiện vận chuyển gia súc trên các tuyến đường. Xử lý nghiêm các trường hợp chống đối cán bộ kiểm tra phòng chống dịch.
                 + Sở Văn hóa thông tin: có kế hoạch huy động các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh PRRS.
                 + Sở Tài chính: đề xuất chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch, các trường hợp phải xử lý heo bệnh PRRS theo qui định trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
                 + Các Tổng công ty có các cơ sở sản xuất giống heo tập trung: tập trung các biện pháp vệ sinh, tiêu độc khử trùng thường xuyên, chăm sóc tốt cho đàn heo, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi. Hạn chế tăng đàn, tăng mật độ nuôi. Tăng cường tiêm phòng bắt buộc các bệnh truyền nhiễm trên đàn heo. Phối hợp với cơ quan thú y trong việc tổ chức giám sát dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và xây dựng lộ trình loại thải các cá thể dương tính.
· Ngày 22/4/2008, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 2458/UBND-CNN về chăn nuôi gia cầm trên địa bàn thành phố, nội dung như sau:
                + Để đảm bảo kiểm soát dịch bệnh cúm gia cầm không để xảy ra tái phát, lây lan trên địa bàn thành phố, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu:

                + Về phát triển chăn nuôi gia cầm: Chỉ được phép chăn nuôi khi đảm bảo đủ các điều kiện an toàn sinh học. Hộ, cơ sở chăn nuôi phải thực hiện việc đăng ký với chính quyền địa phương. Cơ quan thú y tổ chức thẩm định điều kiện chăn nuôi trước khi cho phép nuôi.

                + Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp cần tập trung thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố. Tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, phát hiện và xử lý các hành vi bị cấm theo Quyết định số 3065/QĐ-BNN-NN ngày 07/11/2008 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các hành vi bị cấm: Chăn nuôi gia cầm trong nội thành. Chăn nuôi gia cầm thả rong, thủy cầm chạy đồng gây ô nhiễm môi trường hệ sinh thái và không đảm bảo vệ sinh thú y. Không chủ động khai báo bệnh dịch, làm lây lan phát tán nguồn bệnh, bán chạy gia cầm và sản phẩm gia cầm bệnh, ốm chết.

                + Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các Sở, ngành, quận, huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm phòng ngừa dịch bệnh có thể xảy ra. Chỉ đạo Chi cục thú y đảm bảo công tác vệ sinh thú y, phòng dịch hiệu quả.

· Kết quả tham gia các đoàn kiểm tra: (theo công văn 2702/VP-CNN ngày 09/4/08 của Văn phòng HĐND và UBND và QĐ 94/QĐ-CCTY ngày 11/1/2008 của CCTY):
                 + Đoàn 1: kiểm tra các quận 3, 5, 6, Bình Thạnh:

                    Qua báo cáo và thực tế kiểm tra tại các hộ, cơ sở kinh doanh nhà háng quán ăn, các điểm chế biến, kinh doanh GC, SPGC; các quận trên đều có chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền vận động đã được triển khai rộng rải tại một số khu vực như chợ, điểm nóng, điểm kinh doanh GC, SPGC; Ban chỉ đạo phòng chống dịch đã chủ động xử lý một số điểm nóng trên địa bàn. Tuy nhiên, tình trạng vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép, không đúng quy định, không rõ nguồn gốc tại một chợ tự phát, địa bàn giáp ranh vẫn còn; đối tượng có biến tướng nhằm đối phó với việc xử lý của các cơ quan chức năng và đoàn kiểm tra liên ngành.

             + Đoàn 2: kiểm tra tại quận Gò Vấp:

                    Kết quả: tình hình kinh doanh, giết mổ gia cầm sống trái phép vẫn chưa chuyển biến tích cực, nhất là khu vực đường Phan Văn Trị, P.10, khu vực chợ Cầu. Các đối tượng vẫn còn các hình thức đối phó, lén lút, khoá trái cửa … , trốn tránh sự kiểm tra của ban ngành chức năng.

             + Đoàn 3: kiểm tra các quận 9, Thủ Đức:

            Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ và kinh doanh gia cầm, SPGC chưa qua kiểm dịch trên địa bàn quận giảm rõ rệt. Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm các quận đã chủ động trong công tác triển khai, chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống cúm gia cầm; đồng thời có chủ động xử lý một số điểm nóng trên địa bàn, kết hợp giải tỏa kinh doanh lòng lề đường. Đoàn đã đề nghị tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia cầm tại các điểm nóng; Tăng cường kiểm tra các chợ tự phát nhằm đảm bảo VSATTP; 

          + Đoàn 4: kiểm tra quận 7, huyện Nhà Bè: 
            Công tác tuyên truyền phòng chống dịch cúm gia cầm được Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện thường xuyên. Riêng tại Quận 7: Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ và kinh doanh gia cầm, SPGC chưa qua kiểm dịch trên địa bàn quận giảm rõ rệt. Tuy nhiên, tình trạng nuôi gà đá còn vẫn xảy ra. Tại Nhà Bè: Tình trạng chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ vẫn còn tồn tại; Tiểu thương kinh doanh SPGC tại các chợ ở Nhà Bè tương đối ổn, chấp hành tốt các quy định. Tại Chốt liên ngành cầu Rạch Dơi: Lực lượng liên ngành vẫn tiếp tục chốt chặn kiểm tra phương tiện vận chuyển gia cầm, SPGC từ Cần Giuộc – Long An vận chuyển vào thành phố, tuy nhiên sự phối hợp chưa tốt, hiện nay không có lực lượng CSGT tham gia nên hiệu quả công tác không cao.

III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

         - Tính đến ngày 26/4/2008, dịch bệnh cúm gia cầm vẫn đang tái phát tại 2 tỉnh, thành phố của Đồng bằng S. Cửu Long là Tiền Giang và Cần Thơ là 2 tỉnh có nguồn cung cấp gia cầm, sản phẩm gia cầm lớn cho nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Cụ thể so sánh số gia cầm, sản phẩm gia cầm có nguồn gốc từ Tiền Giang và Cần Thơ và tổng số gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập về thành phố trong tuần qua như sau:

                   Tiền Giang: 7.100 con gà (2.56%), 1.459 con gà tươi (3,46%), 4.263.536 quả trứng gia cầm (16,36%);

                   Cần Thơ: 3.496.700 quả trứng gia cầm (13,42%). 

                   Đồng thời, do công tác quản lý đàn, nhất là trên đàn vịt chạy đồng quản lý tiêm phòng cũng như kiểm dịch của tỉnh còn chưa chặt chẽ, có sự tráo trộn số gia cầm chưa được tiêm phòng vào đàn đã tiêm phòng để được cấp giấy kiểm dịch vận chuyển về thành phố giết mổ, tiêu thụ. Do đó, dịch bệnh cúm gia cầm có khả năng tái phát trên địa bàn thành phố bất kỳ lúc nào nếu các địa phương không có sự chủ động trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên địa bàn quản lý. 
                - Dịch bệnh Heo Tai xanh (PRRS) có nguy cơ bùng phát nghiêm trọng, lan rộng ra nhiều địa phương trong cả nước, trong tuần có 3 tỉnh mới phát sinh dịch, tăng số tỉnh có dịch chưa qua 21 ngày lên 10 tỉnh, trong đó có :Lâm Đồng là tỉnh có nguồn gia súc cung cấp lớn cho nhu cầu tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Trong tuần, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND, tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách nhằm ngăn chận dịch bệnh PRRS xảy ra trên đàn heo, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội của thành phố.

                    - Tại TP. Hồ Chí Minh, qua kết quả kiểm tra, giám sát tình hình dịch tễ đàn gia cầm nhập vào 03 CSGM, các khu vui chơi giải trí còn nuôi chim cảnh, các CSCN và tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trái phép chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với bệnh cúm gia cầm. Tuy nhiên nguy cơ xảy ra dịch bệnh rất cao do:



+ Tình hình chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong, không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học vẫn tiếp tục phổ biến trên địa bàn các huyện ngoại thành và ven nội, qua kết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra thành phố cho thấy BCĐ nhiều địa phương vẫn chưa quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. 



+ Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố tiếp tục có chiều hướng giảm, tuy nhiên các Đoàn liên ngành thành phố vẫn phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm có nguồn gốc từ các tỉnh miền Tây trên các phương tiện vận chuyển bằng đường sông và xe buýt.


+ Tình hình kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép có chiều hướng giảm tại các quận nội thành, tuy nhiên vẫn còn tồn tại phổ biến trên địa bàn một số quận, huyện ven nội và ngoại thành. Kết quả kiểm tra của các Đoàn kiểm tra của BCĐ PCD cúm gia cầm thành phố (theo công văn số 1639/VP-CNN, ngày 06/3/2008) cho thấy tại hầu hết các điểm kiểm tra đều còn tình trạng kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm (thịt, trứng) chưa qua kiểm dịch, KSGM.


   - Trong tuần không phát hiện trường hợp dịch bệnh trên đàn gia súc thành phố. Tuy nhiên mối nguy cơ dịch bệnh vẫn rất cao do tồn tại kéo dài tình hình chăn nuôi heo không đảm bảo an toàn dịch tễ và vệ sinh môi trường, không chấp hành khai báo kiểm dịch nhập xuất đàn của các hộ tạm cư. 
IV. ĐỀ NGHỊ:

· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:
              - Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 279/CT-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1), Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ thị số 09/2008/CT-UBND ngày 10/4/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản (Heo tai xanh, PRRS) trên đàn heo.
               - Tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 


     - Đề nghị Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp tiếp tục theo dõi chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định về kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm tại khu vực đường Phan Văn Trị, phường 10 và các địa bàn khác trong quận nhằm răn đe, ngăn ngừa tái phạm.
         * Thường trực BCĐ PCD CGC thành phố đề nghị:


- Các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố gắn với UBND các cấp trên các địa bàn Đoàn được phân công cùng kiểm tra, chốt chặn và xử lý triệt để các trường hợp vận chuyển; các điểm kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép tồn tại kéo dài đến nay. 


- Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận, huyện chỉ đạo tăng cường kiểm tra nguồn sản phẩm gia cầm bán tại các nhà hàng, quán ăn…, yêu cầu cam kết sử dụng sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, giết mổ hợp pháp; tổ chức lực lượng chốt chặn, kiểm tra, xử lý triệt để các điểm kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép tồn tại kéo dài trên địa bàn (Danh sách kèm theo). Kiểm tra các khu vực bến xe, bải xe khách, các cảng, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, treo băng rôn, phát loa tại các nơi công cộng, các trục giao thông, khu dân cư tập trung, các chợ... Tăng cường kiểm tra nguồn gia súc nhập vào các cơ sở giết mổ; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; xử lý nghiêm các vi phạm về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nhằm ngăn chận mối nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi sẽ ảnh hưởng đến lượng cung cầu hàng hoá và giá cả trên thị trường thành phố.

- Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện ngoại thành kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi gia cầm nhỏ lẻ thả rong không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn. 


- BCĐ các huyện Nhà Bè, Cần Giờ chỉ đạo các ban ngành chức năng địa phương tổ chức chốt chặn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm vận chuyển gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép có nguồn gốc từ tỉnh Tiền Giang và các tỉnh miền Tây khác vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố.

Nơi nhận: 
TM. BCĐ TH KH HĐ KC PCDCGC
- Đ/c Lê Hoàng Quân CT-UBND.TP (để b/c)
VÀ ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI

- Đ/c Nguyễn Thành Tài PCTTT-UBND.TP (để b/c)
ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC 

- Đ/c Nguyễn Trung Tín PCT-UBND.TP (để b/c)

- Đ/c Nguyễn Thị Hồng PCT-UBND.TP (để b/c)



- Cục Thú y (Hà Nội)

- Cơ quan Thú y Vùng VI 

- Phòng Nghiên cứu Tổng hợp - VP Thành ủy TP. HCM

- BCĐ TH KH HĐ KC PCDCGC và ĐDC ở người (để b/c)



- Phòng CNN-VP Ủy ban (để b/c)

- Phòng THKH-VP Ủy ban (chị Hiền, để b/c)

- Mặt trận Tổ quốc TP. HCM                 ) b/c để phối hợp

- Hội Nông dân  TP. HCM.                    ( tuyên truyền,

- Thành đoàn Thanh niên CS TP. HCM.) giám sát và

- Hội Phụ nữ TP. HCM                          ( triển khai thực hiện.

- Viện trưởng Viện Pasteur TP. HCM                                                   BS. Huỳnh Hữu Lợi                                                    

- UBND 24 quận huyện (để phối hợp)

- Đội 4, PA17; Đội 4, PV11 và Đội 2, PC36- Công an thành phố.

- Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn



- Ban lãnh đạo CCTY                                                                                   
- Lưu VT, THVT, HThanh (81).
PHỤ LỤC : TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 17/2008:
1. Kinh doanh gia cầm  sống:

+ Quận 8: chợ Phạm Thế Hiển, đường Phạm Thế Hiển, P.4: 03 điểm. 

+ Quận 9: chợ lề đường XL- HN ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 01 điểm;chợ lề đường số 154 ấp Cây Dầu, P.Tân Phú: 02 điểm; chợ lề đường số 20 ấp 1 P.Long Thạnh Mỹ: 01 điểm

+ Quận 12: chợ lề đường KP.1, đường Trung Mỹ Tây, P.Trung Mỹ Tây: 03 điểm; chợ lề đường KP.3 đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 02 điểm; chợ lề đường KP.3 đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 03 điểm; lề đường KP.1 đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân: 02 điểm; lề đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc: 01 điểm

+ Bình Chánh: chợ lề đường QL.50, ấp 4 xã. Đa Phước: 01 điểm; chợ Bình Chánh, ấp 4 xã. Bình Chánh: 02 điểm; chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã. Phạm Văn Hai: 01 điểm; Ngã ba Quách Điêu, Hương Lộ 80, xã. Vĩnh Lộc B: 02 điểm; chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lôc B: 01 sạp.

+ Bình Tân: lề đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông: 02 điểm; chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP.3 và 4 đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 02 điểm 

+ Gò Vấp: chợ Tân Sơn, P.12: 08 điểm; khu vực Chợ Cầu, P.14: 06 điểm.

+ Tân Phú: chợ Tân Phú 2 đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa: 01 điểm.

+ Hóc Môn: bán kế bên nhà số 138 đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Thới Tam Thôn: 01 điểm.

2. Kinh doanh sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc, không bao bì và điều kiện bày bán không đảm bảo VSAT: Qua theo dõi giám sát, ghi nhận phát hiện nhiều trường hợp thịt gia cầm làm sẵn để ngoài tủ bảo ôn.
+ Quận 7: chợ lề đường Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Mỹ: 01 sạp.

+ Quận 8: chợ Hồng Đức, đường Bến Bình Đông, P.14: 01 sạp; chợ Bình Đông (mới), đường Bến Bình Đông, P.14: 03 sạp; chợ Rạch Cát, đường Lưu Hữu Phước, P.15: 01 sạp; chợ Vạn Nguyên, đường Mễ Cốc, P.15: 01 sạp; chợ Phú Lợi 2, đường Ba Tơ, P.7: 02 sạp; chợ Phú Lợi, đường Phạm Thế Hiển, P.7: 02 sạp; chợ Bình An, đường Phạm Thế Hiển, P.6: 02 sạp; chợ Nhị Thiên Đường, đường Hoàng Minh Đạo, P.5: 01 sạp; chợ tự phát Bùi Minh Trưc, P.5: 02 sạp; chợ Phạm Thế Hiển, P.4: 05 sạp; chợ Trần Văn Thành, đường Hưng Phú, P.9: 01 sạp; chợ Ba Đình, đường Hưng Phú, P.10: 05 sạp; chợ Xóm Củi, đường Hưng phú, P.11: 03 sạp.

+ Quận 12: chợ lề đường KP.3, đường Nguyễn Ảnh Thủ, P.Hiệp Thành: 03 sạp; chợ lề đường KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 03 sạp; chợ lề đường KP.1 đường Trung Mỹ Tây, P.Trung Mỹ Tây: 01 sạp.

+ Bình Thạnh: chợ Văn Thánh, P.25: 02 sạp; chợ tự phát đường Nguyễn Xí, P.26: 02 sạp; chợ chiều đường Võ Duy Ninh, P.22: 01 sạp.

+ Bình Tân: chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP.3 và 4, đường Ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa: 04 sạp; chợ tự phát đường số 40, P.Bình Trị Đông B: 02 sạp và 01 sạp bán trưng không bao bì; chợ tự phát đường số 51, P.Bình Trị Đông B: 03 sạp.

+ Bình Chánh: chợ Phong Phú, đường QL.50, xã. Phong Phú: 02 sạp; chợ lề đường QL.50, ấp 1 xã. Đa Phước: 01 sạp; chợ lề đường QL 50, ấp 4 xã Đa Phước: 02 sạp; chợ Bình Chánh, ấp 4, xã Bình Chánh: 04 sạp; chợ Bà Lát, Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân: 01 sạp; chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai: 01 sạp; chợ Vĩnh Lộc, Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc B: 01 sạp bán trứng không bao bì; Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A: 02 sạp; chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B: 06 sạp và 02 sạp bán trứng không bao bì.

+ Tân Phú: chợ tự phát ngã tư bốn xã, đường Phan Anh, P.Hiệp Tân: 02 sạp; chợ Tân Phú 2, đường Hoàng Ngọc Phách, P.Phú Thọ Hòa: 02 sạp; chợ Tân Phú 2, đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa: 08 sạp; chợ Hiệp Tân, đường Cây Keo, P.Hiệp Tân: 03 sạp; chợ Tân Hương, đường Tân Hương, P.Tân Quý: 02 sạp và 01 sạp bán trứng không bao bì; chợ Huỳnh Văn Chính, đường Khuông Việt, P.Phú Trung: 04 sạp.

+ Thủ Đức: chợ lề đường KP.2, Tỉnh Lộ 43, P.Bình Chiểu: 01 sạp; chợ Linh Trung 2, Tỉnh Lộ 43, P.Bình Chiểu: 03 sạp.

+ Gò Vấp: chợ Tân Sơn, P.12: 04 sạp; khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13: 02 sạp.

3. Một số khu vực không thấy bày bán gia cầm  sống công khai nhưng còn ngồi chào mời, bán lén lút:

+ Gò Vấp: đường Phan Văn Trị, P.10: không thấy bày bán gia cầm sống nhưng vẫn còn ngồi chào mời; đường Lê Văn Thọ, P.13: không thấy bày bán gia cầm sống; cầu Trường Đai đường Lê Đức Thọ, P.13: không thấy bày bán gia cầm sống; khu vực cầu An lộc đường Nguyễn Oanh, P.17: không thấy bày bán gia cầm sống

+ Tân Phú: khu vực cầu Tham Lương đường Trường Chinh, P.Tây Thạnh: không thấy bày bán gia cầm sống nhưng vẫn còn ngồi chào mời

+ Bình Chánh: chợ Bà Lát, Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân: không thấy bày bán gia cầm sống.

+ Thủ Đức: chợ lề đường KP.2, Tỉnh Lộ 43: không thấy bán gia cầm sống.

+ Quận 12: khu vực Cầu An Lộc, đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc: không thấy bán gia cầm sống; khu vực cầu Chợ Cầu, P. Đông Hưng Thuận: không thấy bán gia cầm sống; khu vực cầu Thạnh Lộc, đường Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân: không thấy bán gia cầm sống; đường Tô Ký, P.Trung Mỹ Tây: không thấy bán gia cầm sống; đường Tô Ký, P. Tân Chánh Hiệp: không thấy bán gia cầm sống

4. Một số điểm giết mổ gia cầm trái phép:

+ Quận 12:chợ lề đường KP.1, đường Trung Mỹ Tây, P.Trung Mỹ Tây: 01 điểm; chợ lề đường KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp: 01 điểm
+ Hóc Môn: kế bên nhà số 138, đường Nguyễn Ảnh Thủ, P. Thới Tam Thôn: 01 điểm

+ Gò Vấp: chợ Tân Sơn, P.12: 03 điểm.
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